	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHẬP KHẨU

	Quý I năm 2014
CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG VIII

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Năm
	Tên hàng
	Nước 
	Số lô
	Khối lượng
	Đơn 
	Tình trạng 

	 
	 
	 
	xuất khẩu
	 
	/Số lượng
	vị tính
	nhiễm dịch

	1
	2014
	Cam quả tươi
	Trung Quốc
	4
	40,0
	Tấn
	không

	2
	2014
	Cành hoa tầm xuân
	Trung Quốc
	14
	144,5
	Tấn
	không

	3
	 
	Đậu trắng hạt
	Trung Quốc
	1
	16,0
	Tấn
	không

	4
	 
	Hạt đậu xanh
	Trung Quốc
	2
	30,0
	Tấn
	không

	5
	 
	Hạt đậu tằm
	Trung Quốc
	1
	9,8
	Tấn
	không

	6
	 
	Hạt đậu đỏ
	Trung Quốc
	10
	222,0
	Tấn
	không

	7
	 
	Gừng củ tươi
	Trung Quốc
	6
	60,0
	Tấn
	không

	8
	 
	Hành thái lát
	Trung Quốc
	2
	32,4
	Tấn
	không

	9
	 
	Hành khô
	Trung Quốc
	2
	41,7
	Tấn
	không

	10
	 
	Hạt bí khô
	Trung Quốc
	27
	173,0
	Tấn
	không

	11
	 
	Hạt hướng dương
	Trung Quốc
	61
	777,5
	Tấn
	không

	12
	 
	Hoa tươi các loại
	Trung Quốc
	14
	24,2
	Tấn
	không

	13
	 
	Khoai sọ củ tươi
	Trung Quốc
	15
	193,0
	Tấn
	không

	14
	 
	Khoai tây thương phẩm
	Trung Quốc
	14
	240,0
	Tấn
	không

	15
	 
	Tỏi củ
	Trung Quốc
	4
	134,4
	Tấn
	không

	16
	 
	Lạc thương phẩm
	Trung Quốc
	14
	207,8
	Tấn
	không

	17
	 
	Lựu quả tươi
	Trung Quốc
	5
	89,0
	Tấn
	không

	18
	 
	Nấm khô
	Trung Quốc
	53
	723,6
	Tấn
	không

	19
	 
	Quýt quả
	Trung Quốc
	6
	54,0
	Tấn
	không

	20
	 
	Rau cải bắp
	Trung Quốc
	29
	244,2
	Tấn
	không

	21
	 
	rau cải thảo
	Trung Quốc
	30
	376,0
	Tấn
	không

	22
	 
	Rau súp lơ
	Trung Quốc
	40
	377,4
	Tấn
	không

	23
	 
	Giá thể trồng hoa
	Trung Quốc
	1
	4,0
	Tấn
	không

	24
	 
	Nấm tươi
	Trung Quốc
	1
	4,0
	Tấn
	không

	25
	 
	Nho quả khô
	Trung Quốc
	2
	20,0
	Tấn
	không

	26
	 
	Táo quả tươi
	Trung Quốc
	27
	590,0
	Tấn
	không

	27
	 
	Dâu tây quả
	Trung Quốc
	1
	5,0
	Tấn
	không

	28
	 
	Sợi thuốc lá
	Trung Quốc
	1
	28,0
	Tấn
	không

	29
	 
	Hoa cắt cành
	Trung Quốc
	45
	93,1
	Tấn
	không

	30
	 
	Cây hoa lan các loại
	Trung Quốc
	16
	45.508,0
	Cây
	không

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	448
	4.954,6
	Tấn
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	45.508,0
	Cây
	 


Bảng tổng hợp số hàng nhập khẩu hàng nông sản thực phẩm do Chi cục KDTV vùng VIII cung cấp.
